
UBND QUẬN LONG BIÊN 

TRƯỜNG TIỂU HỌC GIA THƯỢNG 

 

 

THỜI KHOÁ BIỂU DẠY HỌC TRÊN INTERNET TRONG THỜI GIAN NGHỈ DO DỊCH COVID-19 

(Thời gian áp dụng từ 1/2/2021 đến khi HS đi học trở lại) 
 

Lớp Buổi Giờ học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Ghi chú 

 

 

 

 
1 

 
Sáng 

9h-9h40 Học vần Học vần Học vần Học vần Học vần  

 
Học trực 

tuyến hoặc 

gửi video 

bài giảng 

9h50-10h30 Học vần Học vần Học vần Học vần Kể chuyện 

 
Chiều 

14h-14h40 TNXH Âm nhạc Mĩ thuật Tập viết Đạo đức 

15h-15h40 Thể dục Tập viết HĐTN TNXH  

Tối 19h30-20h10 Toán Toán  Toán 
 

 

 

 
2 

Sáng 
9h-9h40 Tập đọc TNXH Mĩ thuật Đạo đức Thủ công  

Học trực 

tuyến hoặc 

gửi video 

bài giảng 

9h50-10h30 Tập đọc Âm nhạc Tập đọc Chính tả Kể chuyện 

Chiều 15h-15h40 Thể dục Chính tả Tập viết Toán TLV 

Tối 19h30-20h10 Toán Toán Toán LTVC Toán 

 

 
3 

 
Sáng 

9h-9h40 Tập đọc Mĩ thuật Thể dục Tin học Thủ công Học trực 

tuyến hoặc 

gửi video 

bài giảng 

10h-10h40 TĐ-KC TNXH Tập viết Đạo đức Tiếng Anh 

Chiều 

15h-15h40 Chính tả Tập đọc Toán Tiếng Anh Toán 

15h50-16h30 Âm nhạc Chính tả TNXH   



Lớp Buổi Giờ học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Ghi chú 

Tối 19h-19h40 Toán Toán LTVC Toán TLV 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

4 
 

 

4 
 

 
4 

Sáng 

9h-9h40 Toán Toán Toán Toán Toán 

Học trực 

tuyến hoặc 

gửi video bài 

giảng  

9h50-10h30 Tập đọc LTVC LTVC TLV TLV 

Chiều 

14h00-14h40 Kể chuyện Âm nhạc Tập đọc Thể dục Đạo đức 

14h50-15h30 Tin học Kĩ thuật Mĩ thuật Chính tả Khoa học 

15h40-16h20 Tiếng Anh Khoa học Địa lý Lịch sử Tiếng Anh 

5 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

5 

Sáng 

9h-9h40 Mĩ thuật Thể dục Âm nhạc Tin học Đạo đức 

Học trực 

tuyến hoặc 

gửi video bài 

giảng  

9h50-10h30 Kể chuyện Kĩ thuật Tập đọc Chính tả Khoa 

Chiều 

15h-15h40 Tập đọc Toán LTVC Toán Tiếng Anh 

15h50-16h30 Toán Tiếng Anh Địa lý Lịch sử TLV 

Tối 19h-19h40 Khoa học LTVC Toán TLV Toán 
 

 
 

                                                                                                                                                      HIỆU TRƯỞNG 

                                                                                                                                                              ( Đã kí) 

                                                                                                                                                      Nguyễn Thị Yến



 


